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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tại Tờ trình số 1949/TTr-STTTT ngày 02/8/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư Thành ủy, các PBT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hồng Sơn


 
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Thẩm định thiết kế cơ sở
	Công nghệ thông tin
	Sở Thông tin và Truyền thông

	2
	Cho ý kiến thỏa thuận chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	Viễn thông
	Sở Thông tin và Truyền thông


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở
1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội gửi Công văn đề nghị thẩm định kèm hồ sơ, tài liệu liên quan theo các hình thức tại mục 1.2 đến Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.
Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông giao phòng Công nghệ thông tin tham mưu thực hiện.
Bước 3: Phòng Công nghệ thông tin thực hiện các nội dung để ra được kết quả thủ tục hành chính (có thể chia làm các bước nhỏ hơn nếu cần thiết).
Bước 4: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
1.2. Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Thành phố.
1.3. Địa điểm thực hiện
Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
1.4. Thành phần hồ sơ: Thiết kế cơ sở; Báo cáo khảo sát; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan.
1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.6. Thời hạn giải quyết:
- Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm B.
- Không quá 10 ngày đối với dự án nhóm C.
1.7. Đối tượng thực hiện TTHC nội bộ: cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
1.8. Cơ quan/người có thẩm quyền giải quyết TTHC nội bộ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.
1.9. Kết quả thực hiện TTHC nội bộ: Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở.
1.10. Phí/lệ phí (nếu có): Không quy định.
1.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định.
1.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không quy định.
1.13. Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ: Luật Công nghệ thông tin; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Thủ tục cho ý kiến thỏa thuận chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các Ban QLDA của Thành phố; Ban QLDA đầu tư xây dựng của các quận, huyện, thị xã và Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (gọi tắt là Chủ đầu tư) gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ (phương án) thiết kế sơ bộ dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn Thành phố đến Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông giao phòng Bưu chính - Viễn thông tham mưu, thực hiện.
Bước 3: Phòng Bưu chính - Viễn thông: Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông giao Chuyên viên phụ trách nghiên cứu hồ sơ, cho ý kiến và dự thảo công văn trả lời.
Bước 4: Giám đốc/Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành công văn trả lời cơ quan, đơn vị.
2.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính.
- Nộp qua Hệ thống điều hành quản lý văn bản của Thành phố (đối với các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội).
2.3. Địa điểm thực hiện:
Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
1.4. Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị của Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn Thành phố.
- Hồ sơ (phương án) thiết kế sơ bộ của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng (bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ).
- Các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Chủ đầu tư.
- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ (nếu có).
1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.6. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (đối với dự án nhóm C) theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.
1.7. Đối tượng thực hiện TTHC nội bộ: Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nồi trên cột treo cáp trên địa bàn Thành phố.
1.8. Cơ quan/người có thẩm quyền giải quyết TTHC nội bộ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.
1.9. Kết quả thực hiện TTHC nội bộ: Công văn trả lời Chủ đầu tư.
1.10. Phí/lệ phí (nếu có): Không.
1.11. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
1.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
1.13. Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ:
- Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;
- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố ban hành Quy định quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và sắp xếp, cải tạo đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
